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1 Đại cương lịch sử Việt Nam 
CĐ QTDVDL&LH K11B

CĐ QTDVDL&LH K11A

CĐ HD K14A

VĐ (Online) 07h30 ngày 03/9/2021

Zoom ID: 470 477 2948

Passcode: 595162

CBCT 1: Đinh Thị Tuyết

CBCT 2: Nguyễn Trung Dũng 

(chấm tại CS1)

3

2 Địa chí Quảng Ninh ĐH QTKS K4A VĐ (Online) 14h00 ngày 06/9/21 

ID: 4900110294 

Pass: 123456 

CBCT1: Nguyễn Thị Thùy Dương 

(Đt: 0985336888) 

CBCT2: Cao Thị Thường

1

3
Hệ thống di tích và danh thắng 

Việt Nam

CĐ QTDVDL&LH K12D

CĐ QTDVDL&LH K11A, B
VĐ (Online) 14h15 ngày 06/9/21 

ID: 4900110294 

Pass: 123456 

CBCT1: Nguyễn Thị Thùy Dương 

(Đt: 0985336888) 

CBCT2: Cao Thị Thường

6

4 Tiến trình Văn hóa Việt Nam ĐHQLVHK3 VĐ (Online) 15h00 ngày 06/9/21 

ID: 2919249157 

Pass: p38jhn 

CBCT1: Cao Thị Thường Đt: 

0904496656

CBCT 2: Nguyễn Thị Thùy Dương

1

5
Quản lý hoạt động quảng cáo, 

triển lãm, mỹ thuật
ĐHQLVHK3 VĐ (Online) 15h15 ngày 06/9/21 

ID: 2919249157 

Pass: p38jhn 

CBCT1: Cao Thị Thường Đt: 

0904496656

CBCT 2: Lưu Thị Thanh Hòa

2

6 Thiết kế chương trình du lịch
CĐ QTDVDL&LH K12D

CĐ QTDVDL&LH K12B

ĐH QTDVDL&LH K4B

BTL
Học viên nộp BTL từ 

ngày 06-10/9/2021

CBCT 1: Phạm Bình Quảng 

CBCT 2: Nguyễn Thuý Lan
5

7 Quản trị bộ phận ẩm thực ĐH QTKS K2B Clip
Học viên nộp clip từ 

ngày 06-10/9/2021

CBCT 1: Trần Phương Thảo

CBCT 2: Phạm Thị Lan Phượng 
1

8 Chính sách Văn hóa ĐHQLVHK3 VĐ (Online) 08h00 ngày 07/9/21 

ID: 72112152910 

Mật khẩu: 10031979 

CBCT 1: Hạp Thu Hà

Đt: 0989069589 

CBCT 2: Lưu Thị Thanh Hòa

3

9 Truyền Thông Đại chúng ĐHQLVHK3 VĐ (Online) 08h15 ngày 07/9/21 

ID: 72112152910 

Mật khẩu: 10031979 

CBCT 1: Hạp Thu Hà

Đt: 0989069589 

CBCT 2: Lưu Thị Thanh Hòa

2

10 Di sản văn hóa phi vật thể ĐHQLVHK3 VĐ (Online) 08h30 ngày 07/9/21

ID: 72112152910 

Mật khẩu: 10031979 

CBCT 1: Hạp Thu Hà 

Đt: 0989069589

CBCT 2: Lưu Thị Thanh Hòa

1

11 Tâm lý học đại cương ĐHQLVHK3 VĐ (Online) 14h00 ngày 07/9/2021

https://meet.google.com/wib-jxkw-

acc

 CBCT1 Nguyễn Thị Thương 

(0987397227). 

CBCT2 Trần Thị Hòa.

2

12 Cơ sở văn hoá Việt Nam
CĐ QTDVDL&LH K11B

CĐ QTDVDL&LH K12D

ĐH QTDVDL&LH K6B

VĐ (Online) 09h00 ngày 8/9/21

ID: 4841266651 

Mật khẩu: 12345678 

CBCT 1: Ngô Hải Ninh 

(ĐT 0914271984) 

CBCT 2: Lê Thanh Hoa

3
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13 Văn hóa du lịch
ĐHQLVHK3

ĐHQLVHK1 A
VĐ (Online) 09h30 ngày 08/9/21

ID: 4841266651 

Mật khẩu: 12345678 

CBCT 1: Ngô Hải Ninh 

(ĐT 0914271984) 

CBCT 2: Lê Thanh Hoa

2

14 Quản lý lễ hội và sự kiện ĐHQLVHK1 A VĐ (Online) 10h00 ngày 08/9/21

ID: 4841266651 

Mật khẩu: 12345678 

CBCT 1: Ngô Hải Ninh 

(ĐT 0914271984) 

CBCT 2: Lê Thanh Hoa

1

15 Quản lý Nhà nước về Văn hóa ĐHQLVHK1 A VĐ (Online) 10h30 ngày 08/9/21

ID: 4841266651 

Mật khẩu: 12345678 

CBCT 1: Ngô Hải Ninh 

(ĐT 0914271984) 

CBCT 2: Lê Thanh Hoa

1

16
Lễ hội truyền thống tiêu biểu ở 

Quảng Ninh
ĐHQLVHK3 VĐ (Online) 14h00 ngày 08/9/21 

ID: 4841266651 

Mật khẩu: 12345678 

CBCT 1: Phan Thị Huệ

(ĐT 0914271984) 

CBCT 2: Ngô Hải Ninh

1

17 Cắt tỉa và trang trí món ăn CĐ QTNH&DVAU K14 Trực tiếp 08h00 ngày 09/9/2021

Phòng TH cơ sở 2A

CBCT 1: Lại Văn Đoàn 

CBCT 2: Phạm Xuân Tùng 

3

18 Tin học ứng dụng

CĐ QTDVDL&LH K11A

ĐH QTDVDL&LH K4B

CĐ QTKS K15C

CĐ QTDVDL&LH K13A

ĐH QTNH&DVAU K2A

CĐ HD K14A

CĐ QTKS K16A

CĐ QTDVDL&LH K12A

ĐH QTDVDL&LH K3C

ĐH QTNH&DVAU K2A

CĐ QTNH&DVAU K14

Trực tiếp 08h00 ngày 09/9/2021

Thi LT và thực hành tại phòng máy 

302B

(ghép thi lớp ĐH QLVH K6)

14

19
Khoa học quản lý và quản lý văn 

hóa
ĐHQLVHK3 VĐ (Online) 09h00 ngày 09/9/21

ID:09705276996 

Pass: 12345678 

CBCT1: Lê Thanh Hoa 

Đt: 0987527387

CBCT2: Ngô Hải Ninh

2

20 Quản lý nguồn nhân lực ĐHQLVHK1 A VĐ (Online) 09h30 ngày 9/9/21

ID:09705276996 

Pass: 12345678 

CBCT1: Lê Thanh Hoa 

Đt: 0987527387

CBCT2: Ngô Hải Ninh

1

21
Xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở
ĐHQLVHK3 VĐ (Online) 10h00 ngày 09/9/21

ID:09705276996 

Pass: 12345678 

CBCT1: Hoàng Văn Vinh 

Đt: 0912230965

CBCT2: Lê Thanh Hoa

2

22 Nguyên lý 1 ĐH QTDVDL&LH K3A VĐ (Online) 07h30 ngày 10/9/2021

ID: 3277231689 

Mật khẩu: X29kxz 

CBCT1: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668) 

CBCT2: Nguyễn Thanh Hoa 

(0934452368)

1

23 Nguyên lý 2
ĐHQLVHK3

ĐH QTDVDL&LH  K3A
VĐ (Online) 07h40 ngày 10/9/2021

ID: 3277231689 

Mật khẩu: X29kxz 

CBCT1: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668) 

CBCT2: Nguyễn Thanh Hoa 

(0934452368)

3
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24 Triết học Mác Lê-nin
ĐH QL Văn hóa K6A

ĐH QL Văn hóa K6B
VĐ (Online) 08h00 ngày 10/9/2021

ID: 3277231689 

Mật khẩu: X29kxz 

CBCT1: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668) 

CBCT2: Nguyễn Thanh Hoa 

(0934452368)

17

25 Tổ chức các sự kiện trong CTDL
CĐ QTDVDL&LH K12B

CĐ QTDVDL&LH K11B

CĐ QTKS K14B

VĐ (Online) 14h00 ngày 10/9/2021

ID: 8504106888

Pass: 123456789

CCBT 1: Nguyễn Kim Thanh 

CCBT 2: Hà Phương Lan

(Ghép thi lớp CĐ LH K13)

6

26 Xác suất thống kê và ứng dụng

ĐH QTDVDL&LH K6B

ĐH QTDVDL&LH K5A

ĐH QTKS K4C

ĐH QTKS K2A

Trực tiếp 07h30 ngày 11/9/2021
P302A 

(ghép thi lớp ĐH DVAU K3)
5

27 Quản trị kinh doanh lữ hành CĐ QTDVDL&LH K11A VĐ (Online) 08h00 ngày 11/9/2021

Zoom id: 2465418337

Pass: 12345678

CBCT 1: Nguyễn Thu Hằng

CBCT 2: Phạm Bình Quảng

1

28
Môi trường du lịch và phát triển 

bền vững

ĐH QTDVDL&LH K3B

ĐH QTDVDL&LH K4B

ĐH QTDVDL&LH K3A

VĐ (Online) 08h00 ngày 11/9/2021

ID: 3673673836

Pass: 1983

CBCT 1: Nguyễn Thuý Lan 

CBCT 2: Đặng Việt Hà

4

29 Quản trị nhà hàng
CĐ QTKS K15C

CĐ QTKS K15D
VĐ (Online) 08h00 ngày 11/9/2021

ID: 5558038905

Pass: 123456

CBCT 1: Trần Phương Thảo

CBCT 2: Phạm Thị Lan Phượng 

15

30 Quản trị kinh doanh khách sạn ĐH QTKS K2B VĐ (Online) 08h00 ngày 11/9/2021

ID: 4523305313

Pass: dulich2021

CBCT 1: Đinh Phương Loan

CBCT: Trần Thu Thuỷ

2

31 Thanh toán quốc tế trong DL
CĐ QTDVDL&LH K12D

ĐH QTKS K2B
VĐ (Online) 08h15 ngày 11/9/2021

ID: 4523305313

Pass: dulich2021

CBCT 1: Đinh Phương Loan

CBCT: Trần Thu Thuỷ

9

32
Quản lí và điều hành chương 

trình du lịch
CĐ QTDVDL&LH K11A VĐ (Online) 08h30 ngày 11/9/2021

ID: 3673673836

Pass:1983

CBCT 1: Nguyễn Thuý Lan 

CBCT 2: Đặng Việt Hà

2

33
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam

ĐH Lữ hành K3A

ĐH Lữ hành K3C
VĐ (Online) 09h00 ngày 11/9/2021

Meeting ID: 881 418 2856

Passcode: 123456789

CB1: Bùi Thị Thúy Hằng

CB2: Nguyễn Thị Thanh Hòa

3

34 Giao tiếp trong kinh doanh
CĐ HD K15A

CĐ QTDVDL&LH K12B

ĐH QTDVDL&LH K4B

VĐ (Online) 09h00 ngày 11/9/2021

ID: 3748335106

Pass: 123123

CBCT 1: Nguyễn Mai Linh

CBCT 2: Nguyễn Thị Thu Huyền

(Ghép thi lớp CĐHD K16)

3

35 Nghiệp vụ lữ hành
CĐ HD K15C

ĐH QTKS K2B

ĐH QTKS K2A

VĐ (Online) 09h15 ngày 11/9/2021

ID: 6422247393

Pass: 1983

CBCT 1: Đặng Việt Hà

CBCT 2: Phạm Minh Thắng 

5

36 Tiếng Anh Chuyên ngành CĐ QTDVDL&LH K11A VĐ (Online) 09h30 ngày 11/9/2021

Meeting ID: 499 547 2019, 

Passcode: x39Xk1

CBCT  1:Nguyễn Vân Anh

CBCT 2:Nguyễn Thị Thanh Huyền 

1

37 Nguyên lý kế toán

ĐH QTDVDL&LH K4B

ĐH QTDVDL&LH K5A

CĐ QTDVDL&LH K11B

ĐH QTDVDL&LH K3A

VĐ (Online) 10h00 ngày 11/9/2021

ID: 9721469783

Pass: dhhl

CBCT 1: Phạm Thu Bình

CBCT 2: Vũ Thu Trang

5
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38 Văn hóa ẩm thực ĐH QTKS K2B VĐ (Online) 10h00 ngày 11/9/2021

ID: 9534537928

Pass: 521984

CBCT 1: Phạm Thị Lan Phượng

CBCT 2: Trần Phương Thảo

(ghép thi lớp ĐH DVAU K3)

1

39 Tâm lí khách du lịch

CĐ QTNH&DVAU K14

CĐ HD K15A

CĐ QTDVDL&LH K11A

CĐ HD K14A

ĐH QTDVDL&LH K4B

CĐ QTNH&DVAU K13B

ĐH QTKS K2B

ĐH QDVDL&LH K3B

VĐ (Online) 10h30 ngày 11/9/2021

ID: 3748335106

Pass: 123123

CBCT 1: Nguyễn Mai Linh

CBCT 2: Nguyễn Thuý Lan

(Ghép thi lớp CĐ QTKS K16)

10

40 Tâm lí và giao tiếp trong du lịch ĐH QTNH&DVAU K1 VĐ (Online) 13h30 ngày 11/9/2021

ID: 3748335106

Pass: 123123

CBCT 1: Nguyễn Mai Linh 

CBCT 2: Nguyễn Thuý Lan 

2

41
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống

CĐ QTNH&DVAU K13A

CĐ QTNH&DVAU K13B
VĐ (Online) 13h30 ngày 11/9/2021

ID: 5558038905

Pass: 123456

CBCT 1: Trần Phương Thảo

CBCT 2: Phạm Thị Lan Phượng 

37

42 Kinh tế du lịch
CĐ HD K15A

ĐH QTDVDL&LH K3A

ĐH QTDVDL&LH K6B

VĐ (Online) 14h00 ngày 11/9/2021

ID: 6422247393

Pass: 1983

CBCT 1: Đặng Việt Hà

CBCT 2: Phạm Minh Thắng 

(ghép lớp CĐ QTNH&DVAU K14)

3

43 Marketing du lịch

CĐ QTDVDL&LH K11A

CĐ QTNH&DVAU K14

CĐ QTKS K15C

CĐ QTDVDL&LH K12B

QTDVDL&LH K11C

ĐH QTKS K2B

VĐ (Online) 14h00 ngày 11/9/2021

ID: 3673673836

Pass: 1983

CBCT 1: Nguyễn Thuý Lan

CBCT: Đinh Thị Phương Loan 

(Ghép thi lớp CĐLH K13)

27

44
Địa lí và tài nguyên du lịch Việt 

Nam

CĐ HD K15A

CĐ QTDVDL&LH K13A

CĐ QTDVDL&LH K12D

VĐ (Online) 15h00 ngày 11/9/2021

ID: 3778577695

Pass: 1986

CBCT 1: Hà Thị Hương

CBCT 2: Phạm Minh Thắng

(Ghép thi lớp CĐHD K16)

5

45 Nghiệp vụ buồng khách sạn 1 ĐH QTKS K4B Clip
Học viên nộp clip trước ngày 

12/9/2021
1

46 Nghiệp vụ buồng khách sạn 2
CĐ QTKS K15A

CĐ QTKS K15C
Clip

CBCT 1: Phạm Thị Lan Phượng

CBCT 2: Trần Thu Thuỷ
10

47 Nghiệp vụ hướng dẫn

CĐ QTDVDL&LH K11B

CĐ QTDVDL&LH K11A

CĐ QTDVDL&LH K12D

CĐ QTDVDL&LH K12B

ĐH QTDVDL&LH K4B

VĐ (Online) 13h30 ngày 12/9/2021

ID: 3778577695

Pass: 1986

CBCT 1: Hà Thị Hương

CBCT 2: Nguyễn Thị Thu Huyền 

(Ghép thi lớp CĐHD K16)

7

48 Luật kinh tế CĐ QTDVDL&LH K12D VĐ (Online) 10h00 ngày 12/9/2021

Zoom ID: 974 0390 4722

Mật khẩu: 23456789

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

1

49 Pháp luật đại cương
ĐH QDVDL&LH K3B

ĐH QTKS K2B
VĐ (Online) 10h10 ngày 12/9/2021

Zoom ID: 974 0390 4722

Mật khẩu: 23456789

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

2

50 Pháp luật

CĐ QTDVDL&LH K11A, C

CĐ QTDVDL&LH K12A, D

CĐ QTKS K15A, C
VĐ (Online) 10h30 ngày 12/9/2021

Zoom ID: 974 0390 4722

Mật khẩu: 23456789

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

11

51 Sinh lí dinh dưỡng
CĐ QTNH&DVAU K14

CĐ QTNH&DVAU K13B
VĐ (online ) 13h30 ngày 12/9/2021

CBCT 1: Lại Văn Đoàn

CBCT 2: Mạc Thị Mận
2

52 Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn ĐH QTDVDL&LH K3A Clip
Học viên nộp video clip 

trước ngày 12/9/2021

CBCT 1: Nguyễn Thị Thu Huyền

CBCT 2: Hà Thị Hương
1

Học viên nộp clip trước 

ngày 12/9/2021
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53 Soạn thảo văn bản 

CĐ QTNH&DVAU K13B

CĐ QTDVDL&LH K12A

CĐ QTDVDL&LH K12B

CĐ QTDVDL&LH K11C

CĐ QTDVDL&LH K11B

ĐHQLVHK3

ĐH QTDVDL&LH K3C

VĐ (Online) 08h00 ngày 12/9/2021

Zoom ID: 6599876580

Pass: 120921

CBCT 1: Bùi Thị Lan Hương

CBCT 2: Nguyễn Thị Gấm

14

54 Tuyến, điểm du lịch Việt Nam

CĐ HD K15A

CĐ QTDVDL&LH K11B

CĐ QTDVDL&LH K12D

CĐ QTDVDL&LH K12B

ĐH QTDVDL&LH K3C

VĐ (Online) 09h30 ngày 12/9/2021

ID: 3778577695

Pass: 1986

CBCT 1: Hà Thi Hương

CBCT 2: Phạm Minh Thắng

(Ghép thi lớp CĐ HD K16)

7

55 Chính trị 1

CĐ QTDVDL&LH K11A, C

CĐ QTDVDL&LH K12B

CĐ QTKS K16A

CĐ HD K15A

CĐ QTDVDL&LH K13A, B

CĐ QTNH&DVAU K14

VĐ (Online) 10h00 ngày 12/9/2021

ID: 3277231689 

Mật khẩu: X29kxz 

CBCT1: Nguyễn Thị Chính 

(098559830)

CBCT2: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668) 

14

56 Giáo dục thể chất 

CĐ QTDVDL&LH K12B

CĐ QTDVDL&LH K13B

CĐ QTKS K16A

CĐ QTDVDL&LH K12D

QTDVDL&LH K11C

ĐH QTKS K4C

Trực tiếp 8

57 Giáo dục thể chất 2 ĐH QTNH&DVAU K1 Trực tiếp 1

58 Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH Lữ hành K3A VĐ (Online) 08h00 ngày 14/9/2021

ID: 5354380946; 

pass: 112233

CBCT1: Bùi Thị Minh Huệ 

(0961092329)

CBCT2: 

2

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Sân cơ sở 2A13h30 ngày 12/09/2021


